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2020年度の達成目標

❶養成校卒業生
介護福祉の理念を身に着ける

試験問題になれる

❷養成校1年目

介護福祉士の難しい言葉を覚える
試験問題に触れ解いてみる

❸日本語学校

介護のよく使う言葉を覚える

試験問題をみて、試験問題の実際を知る



Mục tiêu thành tựu cho năm 2020

inh viên tốt nghiệp trường đào tạo

Tìm hiểu ý tưởng chăm sóc và phúc lợi

Có thể trở thành một câu hỏi kiểm tra

Năm đầu tiên của trường đào tạo

Học những từ khó của nhân viên chăm sóc

Cố gắng chạm vào các câu hỏi kiểm tra

Trường dạy tiếng Nhật

Tìm hiểu các từ thường được sử dụng cho chăm sóc điều dưỡng

Xem các đề thi và biết các đề thi thực tế



2020年度のschedule

4月と5月
認知症 4大認知症とその特徴 MCI 認知症のケア
6月 7月 9月 （8月：夏休み） ⇒介護の基本（全体）

介護の言葉（滞在期間が短いひ
と

10月 11月 12月⇒ 発達と老化の理解
体、体調のことば

1月休み
2月 3月⇒障害の理解

衣服 日常



• Tháng Tư và tháng Năm

• Sa sút trí tuệ 4 mất trí nhớ chính và các tính năng của nó chăm sóc chứng mất trí 
nhớ MCI

• Tháng Sáu Tháng Chín Tháng Chín (Tháng Tám: kỳ nghỉ hè) Khái niệm cơ bản 
về chăm sóc điều dưỡng (tổng thể)

• Những lời quan tâm (những người có một thời gian ngắn)

• Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai ⇒ Hiểu về sự phát triển và lão 
hóa

• Từ ngữ về thể trạng và thể chất

• Kỳ nghỉ tháng 1

• Tháng 2 Tháng 3 ⇒ Hiểu những trở ngại

• Quần áo hàng ngày


